
BÀI TẬP TUẦN 12 – MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 

            (LS: Vượt qua tình thế hiểm nghèo – ĐL: Công nghiệp) 

Khoanh tròn vào câu đặt trước câu trả lời đúng: 

1/ Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế nào? 

A.  Hiểm nghèo 

B.  Nghìn cân treo sợi tóc 

C.  Đói kém 

D.  Lạc hậu 

2/ Bác Hồ đã gương mẫu trong việc giải quyết nạn: 

A.  Dốt 

B.  Đói 

C.  Thiếu tài chính 

D.  Giặc ngoại xâm 

 3/ Đánh dấu (x) vào ô đúng nhất: 

    Biện pháp nào dưới đây đã được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta thực 

hiện để chống “ giặc đói” ? 

 Xin viện trợ nước ngoài.  

      Lập hũ gạo cứu đói 

      Trồng cây lương thực có năng suất cao. 

   Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất. 

4/  Đánh dấu (x) vào ô đúng nhất: 

    Biện pháp nào dưới đây để đẩy lùi “ giặc dốt” ? 

            Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em. 

            Đưa người ra nước ngoài học tập. 

            Mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy.          



 

             Đưa trẻ em lên thành thị học tập. 

  5/  Điền từ ( non trẻ; đẩy lùi; “ nghìn cân treo sợi tóc”; vượt qua) 

vào chỗ (…) thích hợp: 

      Trong tình thế……., chính quyền cách mạng … đã …. hiểm nghèo, 

từng bước … “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. 

6/  Hãy nối tên sản phẩm đúng với ngành công nghiệp : 

            Ngành công nghiệp                        Sản phẩm 

       Khai thác khoáng sản     Phân bón, thuốc trừ sâu, xà bông 

 

       Luyện kim                                      Gạo, đường, rượu, bia,..   

 

       Hóa chất                                          Than, dầu mỏ, khí đốt,..       

 

       Chế biến lương thực, thực              Gang, thép, thiếc,… 

       phẩm  

7/ Khoanh tròn vào câu đặt trước câu trả lời đúng: 

    Sản phẩm nào sau đây là sản phẩm của ngành công nghiệp khai thác? 

A.  Điện 

B.  Dầu mỏ 

C.  Thủy sản 

D.   Đồ gỗ, mây, tre,..  

8/  Sản phẩm nào sau đây là sản phẩm của nghề thủ công: 

A.   Gốm sứ 

B.   Giày, dép 

C.   Quần áo 



D.  Giấy viết 

9/  Nhà máy thủy điện lớn nhất ở phía Bắc nước ta hiện nay là: 

A.  Thái Nguyên 

B.   Phú Mĩ 

C.   Hòa Bình 

D.   Việt Trì 

  10/  Sắp xếp các sản phẩm sau đây với ngành công nghiệp phù hợp: 

     (Các loại vải, quần áo; điện; phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng; các 

loại máy móc, phương tiện giao thông) 

a) Công nghiệp điện:………………………………………………. 

b) Công nghiệp hóa chất:………………………………………….. 

c) Công nghiệp cơ khí:…………………………………………….. 

d) Công nghiệp dệt may:………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN 

1. B 

2. B 

3. Đánh dấu (x) vào ô đúng nhất: 

    Biện pháp nào dưới đây đã được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta thực 

hiện để chống “ giặc đói” ? 

            Xin viện trợ nước ngoài.  

    X    Lập hũ gạo cứu đói 

          Trồng cây lương thực có năng suất cao. 

           Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất. 

       4/  Đánh dấu (x) vào ô đúng nhất: 

    Biện pháp nào dưới đây để đẩy lùi “ giặc dốt” ? 

      X   Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em. 

            Đưa người ra nước ngoài học tập. 

            Mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy. 

             Đưa trẻ em lên thành thị học tập. 

  5/  Điền từ ( non trẻ; đẩy lùi; “ nghìn cân treo sợi tóc”; vượt qua) 

vào chỗ (…) thích hợp: 

      Trong tình thế“ nghìn cân treo sợi tóc”, chính quyền cách mạng 

non trẻ đã vượt qua hiểm nghèo, từng bước đẩy lùi “giặc đói, giặc dốt, 

giặc ngoại xâm”. 

 

 

 

         



 

6/  Hãy nối tên sản phẩm đúng với ngành công nghiệp : 

            Ngành công nghiệp                        Sản phẩm 

       Khai thác khoáng sản     Phân bón, thuốc trừ sâu, xà bông 

 

       Luyện kim                                      Gạo, đường, rượu, bia,..   

 

       Hóa chất                                          Than, dầu mỏ, khí đốt,..       

 

       Chế biến lương thực, thực              Gang, thép, thiếc,… 

       phẩm  

7/  B 

8/  A 

9/  C 

10/  Sắp xếp các sản phẩm sau đây với ngành công nghiệp phù hợp: 

     (Các loại vải, quần áo; điện; phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng; 

các loại máy móc, phương tiện giao thông) 

a) Công nghiệp điện: điện 

b) Công nghiệp hóa chất: phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng 

c) Công nghiệp cơ khí: các loại máy móc, phương tiện giao thông 

d) Công nghiệp dệt may: Các loại vải, quần áo 

 

 

 

 



 

    

          


